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I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

· Tác động của tăng trưởng kinh tế

Những năm trở lại đây, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định: năm 2003 là 7,23%, năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 đạt 8,4%, năm 2006 là 8,2% và năm 2007 là 8,5%, tuy nhiên năm 2008 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 6,23% . Đến đầu quý III/2009, khi gói kích cầu trị giá 8 tỷ USD của chính phủ được đưa vào triển khai, đặc biệt là hỗ trợ lãi suất 4%, cũng như chính sách giảm thuế và giãn thuế với doanh nghiệp thì nền kinh tế đã bắt đầu có những chuyển biến tích cực hơn, theo Tổng cục thống kê GDP cả năm 2009 đạt 5,32% vượt mục tiêu kế hoạch đề ra 5%. Trong những tháng đầu năm 2010, nền kinh tế còn phải đối diện với nhiều thách thức lớn như: nguy cơ gia tăng lạm phát, tỷ giá leo thang, tính thanh khoản của ngân hàng gặp nhiều khó khăn... Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể tạm thời chững lại gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế nói chung và Công ty nói riêng. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, những khó khăn của nền kinh tế sẽ sớm được khắc phục, kinh tế thế giới và Việt Nam sẽ sớm phục hồi và có tăng trưởng ổn định trong những năm tiếp theo. Niềm tin lạc quan về sự phát triển của nền kinh tế sẽ là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh trong ngành công nghiệp từ đó cũng sẽ giúp ngành sơn phát triển.

· Lạm phát

Lạm phát cao ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của Công ty: Chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, hiệu quả kinh doanh giảm sút.... Tuy nhiên, lạm phát cao tại Việt Nam sẽ sớm được khắc phục bởi những chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt của Nhà nước. Một tỷ lệ lạm phát hợp lý sẽ là động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty.
· Tỷ giá hối đoái 

Biến động về tỷ giá là một nguyên nhân ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến doanh thu của Công ty vì hiện nay nguồn nguyên liệu đầu vào của Công ty chủ yếu là được nhập khẩu. Khi tỷ giá tăng cao hay sụt giảm đều ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, máy móc, thiết bị của Công ty chủ yếu là những máy móc được nhập khẩu từ nước ngoài do vậy hoạt động của Công ty phần nào chịu ảnh hưởng của biến động tỷ giá giữa đồng Việt Nam với các loại ngoại tệ.

2. Rủi ro về pháp luật

Hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và khả năng thực thi chưa cao. Ngoài ra, các văn bản pháp luật liên quan đến chính sách về thuế, xuất nhập khẩu, môi trường...  thường xuyên phải điều chỉnh đã gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược và chính sách kinh doanh.

Việc thay đổi luật pháp dẫn đến kết quả của sự thay đổi thủ tục hành chính sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi cũng như tiến độ thực hiện dự án của Công ty. Tuy nhiên, với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế, Chính phủ cũng đang từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo môi trường thông thoáng và đơn giản hoá các thủ tục hành chính để đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tốt nhất, do đó rủi ro pháp luật ít có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

3. Rủi ro đặc thù nghề nghiệp

Hoạt động chủ yếu của Công ty là sản xuất sơn trong đó sản phẩm chủ đạo là sơn tàu biển. Đây là một lĩnh vực liên quan đến các loại hóa chất nên đây có thể coi là một ngành nghề nhạy cảm và có rủi ro cao do có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường.

Ngoài ra trong quá trình sản xuất, Công ty còn phải đối mặt với nguy cơ cao về cháy nổ do các nguyên liệu để sản xuất sơn chủ yếu có nguồn gốc từ dầu mỏ. Hơn thế nữa, khí sơn phát sinh trong quá trình sản xuất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các cán bộ công nhân viên làm việc trong khu vực nhà máy.

4. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh

Rủi ro lãi suất: Trong thời gian gần đây, lãi suất huy động vốn tại Việt Nam có nhiều biến động theo chiều hướng tăng cao làm chi phí tài chính của các doanh nghiệp vay vốn tăng dẫn đến giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên rủi ro này đối với Công ty là thấp vì tỷ lệ các khoản vay của Công ty không cao.

Rủi ro trong thanh toán: Trong những năm tài chính vừa qua, tỷ trọng các khoản phải thu trên tổng tài sản của Công ty  thường cao. Đây là một rủi ro thanh toán tiềm ẩn, khi Công ty phát sinh các khoản nợ xấu, không thu được các khoản phải thu đúng hạn có thể dẫn đến mất khả năng thanh toán ngắn hạn.

5. Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, hoả hoạn .v.v... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức đăng ký giao dịch Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Ông Nguyễn Văn Viện  
   Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Bà Bùi Kim Ngọc
   Chức vụ:  Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng
Bà Lại Thị Bích   
   Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức cam kết hỗ trợ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt  

Đại diện theo pháp luật: 
Ông Nhữ Đình Hòa
Chức vụ: 
Tổng Giám đốc 

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký đăng ký giao dịch do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lập trên cơ sở Hợp đồng cam kết hỗ trợ với Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM

Công ty


Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng 

Tổ chức đăng ký giao dịch 
Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

HPP

Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng 

ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông

Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

HĐQT

Hội đồng quản trị

BKS

Ban kiểm soát

BGĐ

Ban Giám đốc


UBCKNN


Uỷ ban Chứng Khoán Nhà nước

SGDCK


Sở Giao dịch Chứng khoán

TTLKCK


Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

CNĐKKD


Chứng nhận đăng ký kinh doanh

SXKD


Sản xuất kinh doanh

IV.  TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1.  Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng tiền thân là Xí nghiệp hoá chất sơn dầu được Uỷ ban hành chính thành phố Hải Phòng quyết định thành lập ngày 25/01/1960 theo hình thức Công tư hợp doanh bao gồm: Hãng sơn Phú Hà và các nhà tư sản và tiểu chủ gom tài sản, thiết bị thành lập Xí nghiệp. Là một trong bẩy xí nghiệp thành viên của Sở công nghiệp và Thủ công nghiệp Hải Phòng lúc bấy giờ. Quá trình phát triển của Công ty gắn liền với sự phát triển kinh tế của Thành phố và Đất nước qua các thời kỳ, dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức song Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cung cấp sản phẩm phục vụ sản xuất quốc phòng và đời sống dân sinh.

· Giai đoạn từ 1960 đến 1975:

Trong thời kỳ này miền Bắc vừa phải chi viện cho chiến trường miền Nam, vừa phải chống lại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Đế quốc Mỹ. Thực hiện chủ trương của Uỷ ban thành phố Hải Phòng, Xí nghiệp đã tổ chức phân tán máy móc, di chuyển địa điểm sản xuất sang xã Mỹ Cụ thuộc huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng để duy trì sản xuất và sẵn sàng chiến đấu. Với khẩu hiệu “Tất cả vì tiền tuyến”, CBCNV đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường đoàn kết tổ chức sản xuất ngay tại nơi sơ tán. Các sản phẩm của Công ty đã phục vụ cho chiến đấu: sơn cho các cầu phao, phà ghép, tàu thuyền, xà lan và phục vụ đời sống dân sinh.

· Giai đoạn 1976 đến 1989:

Kết thúc thời kỳ chiến tranh phá hoại ở miền Bắc và Đất nước thống nhất, cả nước đẩy mạnh sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh. Công ty được tiếp nhận một số thiết bị máy móc viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa anh em để tăng cường năng lực sản xuất như: Máy nghiền 3 trục của Ba Lan và một số thiết bị khác. Đồng thời lực lượng lao động cũng được bổ sung tăng cường cho Công ty. Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Thành phố về phát triển công nghiệp, ưu tiên các sản phẩm phục vụ cho tiềm năng thế mạnh của Thành phố công nghiệp có cảng biển và là đầu mối giao thông quan trọng của phía Bắc. Do đó Công ty được Thành phố giao cho nghiên cứu các loại sơn phục vụ cho tàu biển và công trình biển. Trong thời gian này Công ty đã nghiên cứu và sản xuất thành công sản phẩm sơn chống hà cho tàu thuyền gốc bitum, thời hạn sử dụng 12 tháng.

Năm 1989 Xí nghiệp sơn dầu đổi tên thành Nhà máy sơn Hải Phòng

· Giai đoạn từ 1990 đến 2003:

Thực hiện chủ trương đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nước, cơ chế thị trường ngày càng được thể hiện rõ nét qua đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với sự đổi mới của Đất nước, Công ty có điều kiện phát triển và lớn mạnh không ngừng về công nghệ, quy mô và sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tiếp tục xác định sản phẩm mũi nhọn là sơn tàu biển, công trình biển, Công ty đã kết hợp với Viện giao thông và các nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam nghiên cứu và sản xuất thành công sơn tàu biển gốc cao su clo hoá có độ bền từ 18 đến 24 tháng vào năm 1990.

Năm 1992 bắt đầu xây dựng thương hiệu sản phẩm “cá voi”. Năm 1993 Nhà máy sơn Hải Phòng được đổi tên thành Công ty Sơn Hải Phòng theo quyết định số 1938/QĐ-TCCQ của UBND thành phố Hải Phòng

Năm 1994 Công ty đã vay vốn của Tổ chức SIDA để đầu tư dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd của Cộng hoà liên bang Đức. Dây chuyền được đưa vào sản xuất đã đáp ứng trên 60% nguyên liệu cho sản xuất và thay đổi sản phẩm của Công ty từ sơn gốc dầu sang sơn gốc nhựa Alkyd có chất lượng cao phục vụ cho các ngành kinh tế quan trọng của Đất nước.

Để đáp ứng nhu cầu cao hơn của thị trường, năm 1996 Công ty đã được chuyển giao công nghệ của hãng Chugoku Marine Paint (Nhật Bản). Đây là một trong những hãng sơn hàng đầu thế giới, với trên 120 loại sản phẩm đạt chất lượng quốc tế thoả mãn nhu cầu khách hàng. Đặc biệt đã có sản phẩm sơn tàu biển có độ bền từ 3 đến 5 năm và các sản phẩm sơn phục vụ các công trình biển như giàn khoan dầu khí và các công trình công nghiệp như các nhà máy điện, xi măng, cầu thép..... Hiện tại Công ty vẫn đang hợp tác chặt chẽ với hãng Chugoku về các sản phẩm mới và tham gia vào mạng lưới phân phối toàn cầu của hãng.

Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 được Công ty BVQI công nhận, Phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Ngày 11/12/2002 UBND thành phố Hải Phòng có quyết định số 3107/QĐ-UB về việc tiến hành cổ phần hoá Công ty Sơn Hải Phòng. Trong năm 2003 Công ty đã hoàn thành phương án cổ phần hoá, tiến hành bán cổ phần và đại hội cổ đông thành lập.

Ngày 26/12/2003 UBND thành phố có quyết định số 3419/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Sơn Hải Phòng thành Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

· Giai đoạn 2004 đến nay:

Căn cứ Đại hội cổ đông thành lập và quyết định 3419/QĐ-UB của UBND thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 02/01/2004 theo Luật doanh nghiệp. Từ  năm 2004 đến nay Công ty luôn phát triển với sự tăng trưởng 15 - 20% /năm. Kết quả SXKD của Công ty năm sau cao hơn năm trước, có thể so sánh tỷ suất lợi nhuận trên vốn bình quân 3 năm trước cổ phần hoá chỉ đạt 10,19% nhưng 3 năm sau cổ phần hoá đã đạt 44,7%, nộp ngân sách tăng gấp đôi và thu nhập của người lao động tăng gấp 2,3 lần so với trước.

Qua 2 lần bán đấu giá: Đấu giá lần 1( T10/2003) giá đấu bình quân chỉ đạt 1,14 lần. Nhưng đến đấu giá lần 2 (T06/2006) giá đấu bình quân đạt 5,76 lần. Với giá mà các nhà đầu tư đưa ra để mua lại 15% vốn của cổ đông nhà nước.

Sau 3 năm cổ phần hoá đã  hoàn trả 100% vốn bỏ ra ban đầu  và vốn này đã được tăng gấp đôi qua việc trả cổ tức cho các cổ đông hàng năm. Tỷ lệ cổ tức hàng năm từ 20%- 30%

Nhà nước thu về sau khi cổ phần hoá doanh nghiệp qua 2 lần bán vốn nhà nước với tổng số tiền  là: 38.702 triệu đồng gấp 2,5 lần số vốn Nhà nước có tại thời điểm xác định giá trị Doanh nghiệp.

Tổng số tiền Công ty bỏ ra để đầu tư vào các Công ty thành viên và mở rộng sản xuất từ các nguồn đến thời điểm này là: 50.305 triệu đồng và đã hình thành đựợc 5 Công ty thành viên và 2 liên doanh tiến tới hình thành tập đoàn cho năm 2009 - 2010 và dự kiến xây dựng Trung tâm thương mại 24 tầng tại số 12 - lạch tray- Ngô quyền- Hải phòng đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đến nay, Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng được đánh giá là một trong những doanh nghiệp sản xuất sơn hàng đầu trong nước cũng như khu vực. Trong những năm xây dựng và phát triển, Công ty đã không ngừng đổi mới phát triển công nghệ nhằm thỏa mãn những nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng. Ghi nhận những đóng góp của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho cá nhân và tập thể Công ty như:

· Huân chương độc lập hạng nhì;


· Huân chương độc lập hạng ba;

· Huân chương lao động hạng nhất;


· Huân chương lao động hạng nhì;



· Huân chương lao động hạng ba;



· Giải thưởng chất lượng Việt nam, cúp vàng chất lượng Việt Nam;


· Hàng Việt Nam chất lượng cao;

· Giải thưởng thương hiệu nổi tiếng trên thị trường Việt Nam;

· Giấy chứng nhận 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2007, 2008, 2009;

· Doanh nghiệp Top Ten thành phố Hải Phòng  năm 2001 -2008;

· Giải thưởng :” Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2008”;

· Giải thưởng Quả cầu vàng, Cúp vàng thương hiệu Việt hội nhập WT0 2008;

· Ngoài ra trên chặng đường hơn 45 năm phát triển, Công ty đã nhận được nhiều huân huy chương các loại. Được các Bộ, ban, ngành, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành phố tặng nhiều cờ thi đua. Các sản phẩm của Công ty đã gặt hái được nhiều huân huy chương, cúp vàng tại các hội chợ quốc tế hàng công nghiệp, thương mại.

1.2. Giới thiệu về Công ty

· Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
· Tên tiếng Anh:

HAIPHONG PAINT JOIN STOCK COMPANY 

· Tên viết tắt: 

HPP
· Vốn điều lệ:

59.000.000.000 đồng (Năm mươi chín tỷ đồng)

· Trụ sở chính:
Số 12, Lạch tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

· Điện thoại:

(84-31) 3 847 003


 

· Fax:

(84-31) 3 845 180
· Website : 

www.sonhaiphong.com.vn 

· Giấy CNĐKKD: 
Số 0203000681 do Sở Kế hoạch đầu tư Hải Phòng cấp ngày 02/01/2004.
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Logo của Công ty:

· Ngành nghề kinh doanh của Công ty: 

· Sản xuất và kinh doanh sơn các loại;

· Kinh doanh vật tư, thiết bị, hoá chất thông thường;

· Dịch vụ thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu và dịch vụ khác.

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí thông qua ngày 12/06/2009.

 Trụ sở chính của Công ty là nơi đặt văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty, các phòng nghiệp vụ của Công ty gồm: Phòng tổ chức hành chính, Phòng Tài vụ, Phòng Tiêu thụ, Phòng Maketing dịch vụ kỹ thuật, Phòng Kế hoạch vật tư, Phòng Kỹ thuật thử nghiệm, Phòng đảm bảo chất lượng, Phân xưởng sản xuất sơn, Phân xưởng sản xuất nhựa, Phân xưởng cơ điện, Phân xưởng sản xuất phụ.

3. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty

SƠ ĐỒ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY
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Đại hội đồng cổ đông 
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty... 

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông). Số thành viên của Hội đồng quản trị có 05 thành viên, nhiệm kỳ tối đa của mỗi thành viên là 5 năm. 

Ban kiểm soát 
Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, có nhiệm kỳ 05 năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm có Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Chức năng nhiệm vụ của cán bộ chủ chốt và phòng ban chức năng như sau:

Tổng Giám đốc

· Lập chính sách, mục tiêu chất lượng, phê duyệt Sổ tay chất lượng.

· Cung cấp nguồn lực cần thiết để duy trì Hệ thống quản lý chất lượng.

· Chỉ định một đại diện lãnh đạo chịu trách nhiệm về việc duy trì Hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo chính sách chất lượng, các chế định, các mục tiêu chất lượng được thấu hiểu và áp dụng tại mọi vị trí công tác của cán bộ công nhân viên trong công ty.

· Điều hành các cuộc xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng.

· Phân công trách nhiệm cho các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, trưởng phòng ban, phân xưởng trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.

· Trực tiếp chỉ đạo công tác kinh doanh, tài chính kế toán, kế hoạch vật tư, tổ chức cán bộ và thị trường.

Phó Tổng Giám đốc sản xuất, Maketing và dịch vụ

· Chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý khối sản xuất  kiêm nhiệm phòng Tiêu thụ, Marketing-DVKT

· Chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống tràn đổ, an toàn-vệ sinh lao động, an ninh nội bộ, thực hiện các chế định về môi trường, phòng chống hiểm hoạ thiên nhiên, xã hội.

· Chỉ đạo sản xuất, kinh doanh khi Tổng Giám đốc vắng mặt. Đại diện cho công ty  liên hệ với các tổ chức bên ngoài về các vấn đề liên quan đến an toàn, an ninh công ty.

· Ký lệnh sản xuất, hợp đồng bán sản phẩm trả tiền ngay, hợp đồng quảng cáo, văn phòng phẩm.

Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật, chất lượng

· Chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý  kỹ thuật - công nghệ, nghiên cứu, kiểm tra chất lượng, sản xuất. Phụ trách Trung tâm Kỹ thuật – Thí nghiệm và phòng QA.

· Chỉ đạo việc áp dụng công nghệ mới, nghiên cứu phát triển cải tiến công nghệ, chế thử sản phẩm mới; Xem xét đề xuất hoặc phê duyệt các chương trình liên quan.

· Phê duyệt các kế hoạch kỹ thuật, định mức kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, quy trình kỹ thuật, quy trình, hướng dẫn của hệ thống quản lý chất lượng công ty.

· Đại diện cho công ty  liên hệ với các tổ chức bên ngoài về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, công nghệ, chất lượng.

· Phụ trách công tác đào tạo, phê duyệt nội dung và các chương trình đào tạo hàng năm.

Phòng kỹ thuật thử nghiệm

· Căn cứ kế hoạch sản xuất, xây dựng các kế hoạch kỹ thuật gồm: chế thử sản phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, hiệu chuẩn kiểm định định kỳ thiết bị đo, kiểm tra kể cả dự phòng đón trước yêu cầu của khách hàng.

· Lập các định mức kinh tế kỹ thuật, các qui trình, hướng dẫn công nghệ, các công thức, định mức sản xuất, các đặc tính kỹ thuật nguyên liệu, sản phẩm. Xây dựng tiêu chuẩn phương pháp thử cho sản phẩm.Thường xuyên cập nhật các thông tin chuyên ngành để cải tiến mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm.

· Kiểm tra giám sát thực hiện các công nghệ sản xuất. Kiểm tra chất lượng nguyên liệu, bán sản phẩm và sản phẩm.

· Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng các tài liệu, văn bản có liên quan đến định mức kỹ thuật, chất lượng, tiêu hao nguyên liệu, nghiên cứu phát triển, đầu tư, sáng kiến, sáng tạo.

· Kết hợp cùng phòng tổ chức, tham gia biên soạn tài liệu đào tạo và thực hiện kế hoạch đào tạo trong toàn công ty.

· Báo cáo kết quả thử nghiệm, trình lãnh đạo phê duyệt.

· Quản lý phòng thử nghiệm, thiết bị thử nghiệm, xây dựng kế hoạch bổ xung phát triển phòng thử nghiệm (kể cả nhân viên).

Phòng Maketing

· Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật. Có kế hoạch phát triển và mở rộng thị trường mới.

· Tiếp nhận yêu cầu tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến sử dụng sản phẩm. Lập các hợp đồng kinh tế trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

· Định kỳ lấy ý kiến khách hàng về sản phẩm và dịch vụ, tổng hợp đánh giá và có đề xuất của lãnh đạo giải pháp thích hợp nhằm thoả mãn hơn nhu cầu khách hàng.

· Tổ chức các cuộc hội thảo, hội chợ, quảng cáo tiếp thị sản phẩm, đề xuất và thực hiện áp dụng các hình thức tiếp thị tiên tiến khác như : thương mại điện tử .v.v...

· Kết hợp với các phòng ban liên quan giải quyết ý kiến phản ảnh của khách hàng đồng thời báo cáo cho lãnh đạo các giải pháp xử lý.

· Có kế hoạch nâng cao trình độ nhân viên phù hợp với đòi hỏi của thị trường, nhu cầu phát triển của công ty.

· Tham mưu cho Tổng Giám đốc công ty về chiến lược phát triển thị trường, quản lý các trang thiết bị,  sử dụng DVKT.

Phòng tài vụ

· Lập kế hoạch tài chính - tín dụng phù hợp với kế hoạch SXKD bao gồm cả kế hoạch dự phòng.

· Tổ chức thực hiện hạch toán sản xuất - kinh doanh theo hệ thống kế toán nhà nước theo tháng hoặc quý, nhằm cung cấp kịp thời thông tin cho lãnh đạo.

· Lập kế hoạch tài chính và kiểm soát ngân quỹ đảm bảo các nguồn vốn để hoạt động.

· Duy trì thực hiện các chế độ, nguyên tắc về quản lý tài chính của nhà nước, công ty và có đề xuất cải tiến.

· Tự đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

Phòng đảm bảo chất lượng

· Xây dựng, duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng ban, phân xưởng  trong công ty.

· Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các cuộc đánh giá nội bộ trong công ty.

· Thực hiện kiểm soát tài liệu và hồ sơ chất lượng toàn công ty.

· Kiểm soát nguyên liệu, sản phẩm trong công ty, và tái nhập sản phẩm.Thực hiện nhập sản phẩm hàng ngày và theo dõi chất lượng sản phẩm lưu kho.

· Thực hiện kiểm soát sản phẩm không phù hợp, giải quyết ý kiến phản ảnh, đề xuất với lãnh đạo để có hành động khắc phục, hành động phòng ngừa hoặc cải tiến.

· Lập hồ sơ chất lượng sản phẩm khi giao cho bên ngoài.

· Báo cáo trực tiếp QMR và Tổng Giám đốc công ty định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng và các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Phòng Kế hoạch vật tư

· Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, sửa chữa, xây dựng, xin phê duyệt. Có kế hoạch dự phòng cho sản xuất, kể cả những yêu cầu sản xuất đột xuất cho khách hàng hoặc do thực tế phát sinh.

· Tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt đúng tiến độ.

· Tổ chức mua vật tư, theo dõi nhà cung cấp. Bảo quản, cung cấp vật tư theo kế hoạch, có dự trữ thích hợp.

· Tham mưu cho Tổng Giám đốc xây dựng giá thành sản phẩm, lập các hợp đồng và văn bản liên quan đến mua hàng, chịu trách nhiệm xếp dỡ, lưu kho, bảo quản nguyên liệu, sản phẩm.

· Hàng ngày cung cấp số liệu chính xác cho phần mềm kế toán, hàng tháng, quý, năm, báo cáo Tổng Giám đốc tỷ lệ tiêu hao, giá trị tồn kho nguyên liệu và các diến biến bất thường liên quan đến nguyên liệu sản xuất.

Phòng Kinh doanh tiêu thụ

· Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch cung cấp, tiêu thụ sản phẩm. Dự đoán nhu cầu thị trường và xúc tiến phát triển mở rộng thị trường.

· Tiếp nhận nhu cầu và ý kiến khách hàng có đề xuất với lãnh đạo để giải quyết hợp lý nhằm thoả mãn yêu cầu của khách hàng.

· Lập các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm trình Tổng Giám đốc phê duyệt .

· Tổ chức tốt việc xếp dỡ, vận chuyển, nhập kho, bảo toàn chất lượng sản phẩm trong kho, định kỳ kiểm soát tồn kho theo qui định (kể cả các cửa hàng, đại lý). Tổ chức giao hành theo yêu cầu của khách hàng.

· Có kế hoạch nâng cao trình độ nhân viên phù  hợp với đòi hỏi của thị trường tiêu thụ sản phẩm và xu hướng phát triển sản phẩm của công ty.

Phòng Tổ chức hành chính

· Lập kế hoạch lao động tiền lương, bảo hiểm, an toàn, đào tạo, văn phòng để phục vụ cho yêu cầu sản xuất. Có đề xuất phát triển dự phòng.

· Kiểm soát, kỷ luật lao động, vệ sinh môi trường. Tổ chức tốt công tác bảo vệ an ninh và tài sản công ty, có phối hợp với các ban ngành liên quan.

· Tổ chức, phổ biến và duy trì thực hiện các văn bản pháp quy nhà nước có liên quan đến hành chính - nội chính, an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.

· Phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng và kiểm soát định mức lao động, các hình thức trả lương cho phù hợp, trình lãnh đạo phê duyệt.

· Xây dựng và giám sát việc thực hiện  nội quy, quy chế, kỷ luật lao động, đề xuất khen thưởng, xử phạt trong quá trình thực hiện.

· Tham mưu cho Tổng Giám đốc xây dựng các hệ thống nội quy, quy chế hoạt động của công ty. 

· Thực hiện công tác đời sống và sức khoẻ cho CBCNVC theo quy định của công ty và có đề xuất cải tiến cho phù hợp.

· Thực hiện đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV để đáp ứng với yêu cầu phát triển công ty.

Phân xưởng sơn nhựa

· Thực hiện sản xuất sơn-nhựa theo lệnh sản xuất. Kiểm soát quá trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu quy định, đúng yêu cầu công nghệ và tiết kiệm tiêu hao theo định mức.

· Quản lý và sử dụng lao động hợp lý, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao kể cả đột xuất hoặc dự phòng. Quản lý và sử dụng các tài sản được giao. Bảo đảm an toàn về con người, máy móc thiết bị. 

· Phối hợp với các phòng ban để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất.

· Phát hiện, đề xuất và thực hiện xử lý các sản phẩm không phù hợp khi đã có kết luận, tham gia các hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến. 

· Tự đào tạo hoặc thực hiện các chương trình đào tạo của công ty cho công nhân nâng cao tay nghề.

Phân xưởng cơ điện, sản xuất bao bì

· Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất bao bì, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.

· Quản lý và sử dụng lao động hợp lý, đảm bảo hoàn thành kế hoạch kể cả đột xuất hoặc dự phòng. Quản lý và sử dụng các tài sản được giao. Bảo đảm an toàn về con người, máy móc thiết bị. 

· Kiểm tra phát hiện những hỏng hóc có thể xảy ra trong quá trình sản xuất ở các thiết bị, đề xuất các giải pháp sửa chữa và xử lý với lãnh đạo.

· Phối hợp với các phòng ban để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, bảo trì và chế tạo thiết bị, thực hiện các hoạt động cải tiến kỹ thuật cơ điện.

4. Quá trình tăng vốn của Công ty
Kể từ khi chính thức hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần vào năm 2004, Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đã có 3 lần tăng vốn như sau:
	STT
	Thời gian
	Số vốn tăng
(triệu đồng)
	Cách thức tăng vốn
	Tổng vốn Điều lệ  (triệu đồng) 

	1
	2004
	-
	-
	20.000

	2
	5/2005
	5.500
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Và phát hành thêm cho đối tác chiến lược
	25.500

	3
	4/2007
	27.500
	Phát hành cổ phiếu thưởng
	53.000

	4
	10/2009
	6.000
	Chào bán riêng lẻ
 cho đối tác chiến lược
	59.000


Tăng vốn lần 1: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 31/01/2005 trong đó thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 5.500.000.000 đồng, tổng cộng vốn điều lệ sau khi tăng sẽ là 25.500.000.000 đồng thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 5.000.000.000 đồng và phát hành thêm 500.000.000 cho đối tác chiến lược. Chi tiết về đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu như sau:
Tổng số cổ phần chi trả cổ tức: 50.000 cổ phần

Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần, loại cổ phần: cổ phần phổ thông. Cổ đông hưởng cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4;1 (Cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu là cổ tức, số cổ phiếu sẽ nhận bằng tiền. Công ty sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại để mua số cổ phần này làm cổ phần ngân quỹ, việc chào bán số cổ phần ngân quỹ này sẽ do Hội đồng quản trị quyết định theo Điều lệ công ty. 
Tăng vốn lần 2: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/NQ-ĐHCĐ ngày 30/01/2007 trong đó thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 27.500.000.000 đồng, tổng cộng vốn điều lệ sau khi tăng sẽ là 53.000.000.000 đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu.
Số lượng cổ phần phát hành: 275.000 cổ phần. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần
Phương thức phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, nghĩa là cổ đông mới có tên trong danh sách ngày 31/12/2006 sở hữu 1 cổ phần sẽ được thưởng 01 cổ phần mới.

Thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị số lượng cổ phần là 20.000 cổ phần.
Tăng vốn lần 3: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/NQ-ĐHCĐ ngày 12/06/2009 trong đó thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 6.000.000.000 đồng, tổng cộng vốn điều lệ sau khi tăng sẽ là 59.000.000.000 đồng thông qua phương án chào bán riêng lẻ cho các đối tác chiến lược.

Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán: 600.000 cổ phần. 
Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

5. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần (có quyền biểu quyết); Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ sở hữu; Cơ cấu cổ đông của Công ty (tại thời điểm 25/09/2010).

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty:

	TÊN CỔ ĐÔNG
	ĐỊA CHỈ
	ọi 
	TỶ LỆ SỞ HỮU

	Nguyễn Văn Viện
	14 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
	297.920
	5,05%

	Công ty TNHH Sơn tàu biển Chugoku
	1-7 Meijishinkai, Otake-shi, Hiroshima, 739-0652, Japan
	600.000
	10,17%

	TỔNG CỘNG
	
	565.120
	15,22%


Nguồn: Sơn Hải Phòng

Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty:

	TÊN CỔ ĐÔNG
	ĐỊA CHỈ
	SỐ CỔ PHẦN
	TỶ LỆ SỞ HỮU

	Bà Phạm Thị Chuyên 
	Đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Chi cục Tài chính doanh nghiệp quản lý.
	300.000
	15%

	Ông Nguyễn Văn Viện
	Số 14 Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng.
	Đại diện cho cổ đông là người lao động trong doanh nghiệp 1.340.000
	67%

	Bà Phạm Thị Hương Lan
	Số 1/33 Chu Văn An, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
	
	

	Bà Bùi Kim Ngọc
	Số 4-CT6-A3 Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
	
	

	Ông Nguyễn Mộng Lân
	P4-B24 Yên Lãng, Thịnh Quang, Hà Nội
	360.000
	18%

	TỔNG CỘNG
	
	2.000.000
	100%


Nguồn: Sơn Hải Phòng
Hiện tại, các cổ đông sáng lập đã hết hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Luật doanh nghiệp. Phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hiện tại đã được bán hết theo Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2006.
Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm (25/09/2009): 

	TÊN CỔ ĐÔNG
	SỐ LƯỢNG
	SỐ CỔ PHẦN
	TỶ LỆ SỞ HỮU

	Trong nước
	458
	5.300.000
	100%

	Tổ chức
	6
	705.050
	11,95%

	Cá nhân
	452
	4.594.950
	77,88%

	Nước ngoài
	1
	600.000
	10,17%

	Tổ chức
	1
	600.000
	10,17%

	Cá nhân
	0
	0
	0%

	Tổng cộng
	459
	5.900.000
	100,00%


Nguồn: Sơn Hải Phòng
6. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những Công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có.

· Danh sách Công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối

	TÊN CÔNG TY
	ĐỊA CHỈ
	VỐN ĐIỀU LỆ 
	VỐN THỰC GÓP CỦA HPP

	
	
	
	SỐ TIỀN 
	TỶ LỆ (%)

	Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng 2
	
	18.000.000.000
	9.180.000.000
	51%

	TỔNG CỘNG
	
	18.000.000.000 
	9.180.000.000
	 


Nguồn: Sơn Hải Phòng
· Danh sách các Công ty liên doanh liên kết của tổ chức đăng ký giao dịch đến thời điểm hiện nay.

	TÊN CÔNG TY
	ĐỊA CHỈ
	VỐN ĐIỀU LỆ 
	VỐN THỰC GÓP CỦA HPP

	
	
	
	SỐ TIỀN 
	TỶ LỆ 

	Công ty Cổ phần Sơn tàu biển Vinashin
	149/1H Ung Văn Khiêm, P5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	30.000.000.000
	13.200.000.000
	44%

	Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu
	Số 12, Lạch Tray, Hải Phòng
	80.000.000.000
	15.300.000.000
	19,125%

	TỔNG CỘNG
	
	 
	28.500.000.000
	 


Nguồn: Sơn Hải Phòng
7. Hoạt động kinh doanh

Các các sản phẩm chính của Công ty bao gồm:

· Sơn tàu biển, công trình biển;

· Sơn công nghiệp, dân dụng;

· Sơn giao thông phản quang;

· Sơn cho xây dựng;

a) Sơn tàu biển, công trình biển:

Phục vụ trong việc đóng mới và sửa chữa các loại tàu với các chủng loại sản phẩm sơn chống hà, sơn hầm hàng, đường ống, sơn chịu sóng, sơn cho các phần kết cấu thượng tầng....

Có thể nói việc chống ăn mòn cho kim loại trong công nghiệp tàu biển hay các công trình biển là việc được hết sức quan tâm. Trên thế giới đã phát triển nhiều phương thức chống ăn mòn cho kim loại trong môi trường nước biển nhưng phương pháp sử dụng sơn phủ chống ăn mòn là phương pháp được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng với một bề dày kinh nghiệm và được chuyển giao công nghệ sản xuất sơn tàu biển cao cấp theo Li xăng của hãng sơn Chugoku Marine Paints là hãng sơn tàu biển số 1 của Nhật Bản là một nhà cung cấp sơn tàu biển và công trình biển hàng đầu tại Việt nam.  Sản phẩm của Công ty đáp ứng được mọi yêu cầu trong lĩnh vực tàu biển và công trình biển với các sản phẩm chủ yếu sau:

· Sơn lót phân xưởng silicat giàu kẽm;

· Sơn lót phân xưởng Epoxy giàu kẽm;

· Sơn chống gỉ Epoxy đa năng;

· Sơn két ballast độ bền 15 năm;

· Sơn hầm hàng tàu chở sản phẩm xăng dầu;

· Sơn không độc cho các két nước ngọt;

· Sơn chịu nhiệt từ 2000C đến 7000C;

· Sơn chống hà không hợp chất cơ thiếc TFA10;

· Sơn chống hà tự mài bón thế hệ mới Seagrandprix CF10 

Sản phẩm sơn tàu biển và sơn công trình biển của Công ty đã được cung cấp cho nhiều công trình lớn như tàu Lash Sông Gianh, tàu Unicorn Logger, tàu MV.Bino, dàn khoan liên doanh dầu khí của Vietsopetro, cầu Bính…

	


	 
	


	 
	



	Tàu LASH Sụng Gianh
	 
	Unicorn Logger

 
	 
	MV. Bingo 

 

	


	 
	


	 
	



	Pioneer
	 
	Tàu Diamond Falcon 

22.500 tấn
	 
	Cape Olive 

Tàu 9 hầm hàng 78.000 tấn. 

 

	


	 
	


	 
	



	Nhiệt điện Uụng Bớ

 
	 
	MV. Kaiki 

 
	 
	MV. Vinaship Gold 

 

	


	 
	


	 
	



	Dàn khoan LDDK 

Vietsovpetro 

 
	 
	Dự án Cầu Bính
 
	 
	Cầu Phong Lệ 

 


b) Sơn công nghiệp, dân dụng:

Sản phẩm sơn công nghiệp của Công ty được sản xuất theo công nghệ tiên tiến của hãng CMP – Nhật bản. Trong những năm qua, sản phẩm sơn công nghiệp của Công ty đã phục vụ hầu hết các công trình trọng điểm của đất nước như:

· Sơn cho các dự án nhà máy công nghiệp: xi măng, nhiệt điện, thủy điện, nhà máy giấy, nhà máy thép, nhà máy hóa chất…

· Sơn các hệ thống bồn bể của tổng kho xăng dầu, khí hóa lỏng…

· Sơn cho các dự án giao thông, dầm cầu thép, cầu đường sắt, toa xe…

	


	 
	


	 
	



	Dự án xi măng Cẩm Phả 

 
	 
	Tổng kho xăng dầu hàng không 19-9  
	 
	Tổng kho Đình Vũ   


c) Sơn giao thông phản quang:

Sơn giao thông phản quang là loại sơn chuyên dụng phục vụ cho các công trình giao thông như vạch kẻ đường, biển báo hiệu giao thông... Hiện tại, mặt hàng sơn phản quang của Công ty đang đuợc sản xuất trên dây truyền hiện đại của hãng DPI – Malaysia. Sản phẩm này Công ty đã được cung cấp rộng rãi, phục vụ nhiều công trình giao thông trọng điểm của Quốc gia.
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	Hình ảnh dây truyền sản xuất sơn phản quang
	


d) Sơn cho xây dựng:

Sơn cho xây dựng chủ yếu là loại sơn dùng trong trang trí. Đây là loại sơn nhũ nước trên cơ sở nhựa Acrylic và phụ gia đặc biệt dùng để trang trí cho công trình xây dựng, kiến trúc nhà ở nội thất cũng như ngoài trời. Hiện tại Công ty đang có những sản phẩm sơn xây dựng sau:

- Sơn VICO 501 HG và sơn VICO 301: đây là loại sơn nhũ nước trên cơ sở nhựa Acrylic và phụ gia đặc biệt dùng để trang trí cho công trình xây dựng, kiến trúc, nhà ở, khách sạn ngoài trời. Nó có độ bóng cao, khả năng chống nấm mốc và bền thời tiết, có độ bám dính tuyệt vời và bền kiềm, dễ thi công.

- Sơn VICO 301 Green và sơn lót sân tennis: đây là loại sơn nhũ nước trên cơ sở nhựa Acrylic và phụ gia dùng để sơn lót cho công trình xây dựng, sơn sân tennis. Sơn có khả năng chịu thời tiết và nấm mốc cao, chịu mài mòn cao, khả năng bám dính cao và bền kiềm cao.
7.1. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm
	STT
	Khoản mục
 Doanh Thu (DT)
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009

	
	
	Giá trị
(triệu đồng)
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
(triệu đồng)
	Tỷ trọng
(%)
	Giá trị
(triệu đồng)
	Tỷ trọng
(%)

	1
	Bán hàng sơn 
	155,287
	43,68
	218,683
	56,46
	226,985
	62

	2
	Bán hàng sơn Chugoku
	157,97
	44,43
	142,252
	36,73
	117,531
	32,11

	3
	Bán hóa chất
	17,937
	5,04
	11,075
	2,86
	9,084
	2,48

	4
	Xuất khẩu
	2,744
	0,77
	2,698
	0,7
	5,417
	1,48

	5
	Sơn không chịu thuế
	11,409
	3,21
	11,719
	3,03
	0
	 

	6
	Khác
	9,916
	2,79
	528
	0,14
	6,498
	1,78

	7
	Bán hàng nội bộ
	281
	0,08
	367
	0,09
	477
	0,13

	 
	Tổng cộng
	355,548
	 
	387,326
	 
	365,992
	 


Nguồn: Sơn Hải Phòng
Tỷ trọng sản lượng sơn năm 2009
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	Biểu đồ tỷ trọng sản lượng sơn
	Biểu đồ tỷ trọng sản lượng sơn

(Phân loại theo gốc sơn)


7.2. Nguyên vật liệu

a) Nguồn nguyên vật liệu

Sơn là một loại vật liệu dùng để bảo vệ và trang trí bề mặt, sau khi khô sơn sẽ tạo một lớp màng rắn, liên kết bám dính trên bề mặt được sơn. Nguyên liệu dùng để chế tạo sơn bao gồm nhiều thành phần hóa chất khác nhau nhưng các thành phần chính dùng sản xuất sơn là:

· Bột màu:

Bột màu có thành phần chính là các hợp chất hóa học (như oxit, muối…) và chúng có thể có nguồn gốc từ các chất vô cơ hay là những chất hữu cơ. Bột màu có tác dụng tạo màu cho sơn theo những yêu cầu mà người tiêu dùng cần. Ngoài tác dụng tạo màu thì bột màu còn có thể có một số tính năng khác như khả năng chống gỉ, thụ động hóa…

· Bột phụ trợ:

Bột phụ trợ có tác dụng tạo cho màng sơn có những tính chất đặc biệt như độ cứng, độ đàn hồi, khả năng chống thấm… Đặc điểm của bột phụ trợ là không có khả năng tạo độ phủ hoặc độ phủ rất kém. Ngoài ra bột phụ trợ còn được dùng để giảm giá thành sản phẩm.

· Chất tạo màng:

Chất tạo màng là thành phần chính trong sơn, nó có tác dụng liên kết các thành phần chính trong sơn với nhau qua đó tạo cho sơn một độ bám dính của màng sơn lên bề mặt vật liệu. Ngoài ra chất tạo màng giúp tạo nên những đặc tính của màng sơn như cơ lý, hóa học, khả năng chịu thời tiết, chống gỉ, chịu nhiệt … Chất tạo màng chủ yếu được chế tạo từ nhựa thiên nhiên (dầu lanh, dầu đỗ tương…)  hoặc từ nhựa tổng hợp (nhựa Alkyd, epoxy, PU…). Chất tạo màng có nhiều loại khác nhau như loại nhiệt dẻo (khô vật lý) và loại nhiệt rắn (khô hóa học).

· Dung môi:

Dung môi có rất nhiều ứng dụng quan trọng trong sản xuất sơn, nó có một số đặc điểm như là chất lỏng hữu cơ dễ bay hơi, có nhiệt độ sôi từ 60 đến 200 độ C, rất dễ cháy nổ, có khả năng hòa tan chất tạo màng và điều chỉnh độ nhớt của sơn. Dung môi có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau và nếu phân loại theo đặc điểm thì ta có cách loại dung môi như loại Hydrocabon, loại rượu (chứa nhóm –OH), loại ete (PGMO), loại este (chứa gốc axetat), loại tạp chức.

· Một số chất phụ gia:

Chất phụ gia tuy là những vi chất trong thành phần của sơn nhưng nó lại giúp sơn có thể cải thiện những tính năng hóa lý của sơn như nâng cao tính năng của màng sơn, tạo ra những tính chất đặc biệt của sơn (tạo vân, chống UV, làm mờ…)

Các thành phần nguyên liệu trên chủ yếu được Công ty nhập khẩu từ các nhà cung cấp từ nước ngoài.

b) Sự ổn định của các nguồn cung cấp

Các nguyên vật liệu đầu vào của Công ty chủ yếu là được nhập khẩu từ nước ngoài thông qua những nhà nhập khẩu có uy tín. Ngoài ra, những nguyên vật liệu nói trên đều có sẵn trên thị trường trong nước và nước ngoài với số lượng lớn và chất lượng cao nên rủi ro thiếu nguyên vật liệu đầu vào là thấp.

Theo nhận định của Công ty, thị trường nguyên vật liệu đầu vào của Công ty tương đối ổn định xét về mặt quy mô do sự dồi dào của nguồn cung ứng. 

c) Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận

Nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong kết cấu chi phí của doanh nghiệp, sự biến động của giá cả nguyên vật liệu đầu vào sẽ ảnh hưởng lớn tới doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Nguyên liệu đầu vào của Công ty chủ yếu là nguồn nhập khẩu, vì vậy việc biến động giá cả nguyên vật liệu quốc tế được coi là nhân tố ảnh hưởng hàng đầu tới giá nguyên vật liệu đầu vào của Công ty. Giá nguyên liệu đầu vào trong thời gian vừa qua có nhiều biến động theo chiều hướng tăng mạnh cụ thể như sau:

·  Nhựa Acrylic tăng giá 5% toàn bộ khu vực Châu á Thái Bình Dương;

·  Bột Polymer tăng giá từ 8%- 10% tùy theo chất lượng sản phẩm;

·  Vinge Acrylat monomer tăng giá 150 USD/tấn;

·  Các loại nhựa Epoxy tăng giá gần 100 USD/tấn;

·  Hãng Holiday Pigments tăng giá 30% với tất cả bột màu của hãng.

Nguồn: Báo cáo của VPIA

Chính việc giá nguyên liệu đầu vào thế giới tăng cao như vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên, trong năm 2009, lường trước được những biết động của giá cả nguyên liệu, ban lãnh đạo đã chủ động đối phó bằng cách tranh thủ mua dự trữ nguyên liệu hợp lý theo từng giai đoạn của thị trường. Chính vì vậy mà chi phí đầu vào năm 2009 của Công ty không bị ảnh hưởng nhiều.

7.3. Chi phí sản xuất

Tỷ trọng các khoản mục chi phí của Công ty so với doanh thu thuần:

(Đơn vị: đồng)

	Stt
	Yếu tố chi phí
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009 

	
	
	Giá trị  (triệu đồng)
	% Doanh thu
	Giá trị  (triệu đồng)
	% Doanh thu
	Giá trị  (triệu đồng)
	% Doanh thu

	1
	Giá vốn hàng bán
	300.986
	80,38%
	300.010
	77,46%
	246.999
	67,59%

	2
	Chi phí bán hàng
	26.623
	7,11%
	26.456
	6,83%
	27.882
	7,63%

	3
	Chi phí quản lý DN
	10.433
	2,79%
	10.965
	2,83%
	29.853
	8,17%

	4
	Chi phí hoạt động tài chính
	7.915
	2,11%
	24.387
	6,30%
	21.622
	5,92%

	
	Tổng
	345.957
	92,39%
	361.818
	93,41%
	326.356
	89,30%


 (Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm  2007, 2008 vào 2009 hợp nhất của HPP)
7.4. Trình độ công nghệ

Sau hơn 45 năm thành lập và phát triển, Công ty Sơn Hải Phòng đã khẳng định được là một doanh nghiệp có thế mạnh, tiềm lực về khoa học và công nghệ hiện đại tại Việt Nam về lĩnh vực sản xuất sơn và có những bước đi tương đối vững chắc, quy mô và thị trường ngày càng được mở rộng. Công tác sản xuất của Công ty đã có nhiều chuyển biến, như chú trọng nhiều hơn để việc đầu tư áp dụng công nghệ mới trong nước cũng như ngoài nước phù hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc và hạn chế ô nhiễm môi trường. 

Năm 1998, Công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất sơn tàu biển và nhận chuyển giao công nghệ của hãng Chugoku Marine Paints, Nhật bản (CMP) - đây là một trong 06 hãng sơn hàng đầu thế giới về sản xuất sơn tàu biển. Với công suất hiện tại khoảng15.000 tấn/năm sản xuất các loại sơn tàu biển, công trình biển, công nghiệp và dân dụng. Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng là nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp sơn cho tàu biển và công trình biển tại Việt Nam.
Quy trình công nghệ sản xuất sơn tàu biển của Công ty được thể hiện ở sơ đồ sau:

Qui trình sản xuất sơn ở Công ty được chia làm 4 phân đoạn chính: Muối, nghiền, pha, đóng. Tại phân đoạn muối, chất tạo màng, bột màu & bột phụ trợ, một phần phụ gia và dung môi được cho vào bể khuấy theo định mức kỹ thuật có sẵn. Tại phân đoạn này hỗn hợp được khuấy trộn đến khi đồng nhất thì chuyển sang giai đoạn nghiền, nghiền tới độ mịn yêu cầu thì được chuyển sang bể pha. Bổ sung chất tạo màng, phụ gia, dung môi theo định mức.

Ở giai đoạn cuối màu sắc của sản phẩm được chỉnh bằng các loại Past màu phù hợp và kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm. Sau đó sản phẩm được chuyển sang giai đoạn đóng. Trước đó người ta phải lọc sản phẩm qua một lưới sàng mịn phù hợp để loại bỏ những dị vật có trong sản phẩm.
Trình độ công nghệ của Công ty được thể hiện qua danh mục các tài sản cố định của Công ty như sau:

Danh mục TSCĐ có giá trị lớn của Công ty thời điểm 31/12/2009.

(Đơn vị tính: đồng)

	Stt
	Tổng tài sản
	Năm sử dụng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại

	I
	Nhà cửa – Vật kiến trúc
	
	27.504.793.865
	32.329.755.423

	1
	Nhà kho 300m2
	2004
	299.763.259
	85.646.646

	2
	Nhà kho 1.800m2
	2006
	1.800.578.678
	990.318.273

	3
	Nhà  sản xuất sơn
	2007
	6.892.517.934
	6.228.142.058

	4
	Nhà kho thành phẩm 2.260m2
	2008
	3.843.100.268
	3.652.012.782

	5
	Nhà trạm điện 560KVA
	2008
	330.151.351
	297.709.395

	6
	Văn phòng Trung tâm thí nghiệm
	2008
	2.030.571.304
	1.962.321.546

	7
	Hệ thống thoát nước mặt và nước thải
	2008
	356.470.860
	330.527.703

	8
	Nhà kho 420m2
	2008
	430.147.686
	401.232.203

	9
	Hệ thống PCCC
	2008
	791.356.922
	753.254.552

	10
	  Hệ thống đường nội bộ
	2008
	587.690.000
	517.493.694

	11
	Nhà gò cơ điện
	2007
	293.785.727
	274.200.012

	II
	Máy móc thiết bị
	41.306.438.398
	29.509.798.159

	12
	Hệ thống nấu nhựa Alkyd
	1992
	1.956.836.952
	0

	13
	Dây chuyền sơn TB cao cấp 6.000tấn/n
	1998
	6.274.789.580
	0

	14
	Dây chuyền sơn TB cao cấp 10.000tấn/n  
	2007
	13.406.957.436
	11.663.471.423

	15
	Dây chuyền sản xuất sơn coil 5.000tấn/n
	2008
	13.376.261.909
	13.376.261.909


7.5. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Trong những năm qua, với chính sách chú trọng phát triển sản phẩm mới, đầu tư chiều sâu vào công nghệ tiên tiến, Ban lãnh đạo Công ty đã quan tâm và đầu tư một phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Trong tương lai, phòng thí nghiệm này sẽ còn được tiếp tục đầu tư với định hướng phát triển thành trung tâm kiểm nghiệm hàng đầu trong ngành sơn trong nước. Hiện tại, phòng thí nghiệm của Công ty đang nghiên cứu phát triển một số sản phẩm mới như sau:

· Sơn chống hà thế hệ mới không chứa hợp chất chống hà vi sinh ;

· Sơn hàm rắn cao và không dung môi ;

· Sơn công nghiệp và dân dụng hệ nước ;

· Sơn sàn Epoxy hệ nước ;

· Sơn phục vụ cho các chủng loại sản phẩm cao cấp gốc PVDF ;

· Sơn sử dụng các vật liệu cao cấp nano.

Việc thực hiện và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế ở Công ty đã góp phần quyết định vào sự tăng trưởng nhanh chóng về sản lượng cũng như chất lượng của sản phẩm của Công ty.

7.6. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm

a) Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng

Hiện nay Công ty áp dụng quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đối với tất cả các đơn vị. Công tác sản xuất được giám sát quản lý đến từng tổ, đội và phân xưởng nhằm đảm bảo quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn lao động trong công tác sản xuất.

Để thực hiện việc giám sát, quản lý chất lượng và tiến độ, công tác sản xuất đã được phân công cụ thể tới từng lãnh đạo, cán bộ và quản đốc phân xưởng trong Công ty. Các vị trí được phân công nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra hiện trường hàng tuần, họp giao ban với Ban Giám đốc Công ty để kịp thời nắm bắt tình hình, có các biện pháp chỉ đạo quyết liệt nếu cần thiết.

Đối với công tác sản xuất sơn, người lao động phải thường xuyên làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, do các nguyên liệu sản xuất sơn đều là những hóa chất độc hại dễ cháy nổ. Để giảm thiểu những tai nạn lao động có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, ban lãnh đạo Công ty đã quán triệt đến từng cán bộ công nhân viên ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn lao động. Ngoài ra Công ty cũng thường xuyên tuyên truyền, tổ chức cho cán bộ công nhân viên tham gia những khóa đào tạo về an toàn lao động. 

Các nguồn vật tư chính đối với đầu vào sản xuất sơn đều được Công ty giám sát chặt chẽ về chất lượng cũng như số lượng thông qua các hợp đồng cung cấp mà Công ty trực tiếp ký kết. Qua đó, Công ty cũng đã quản lý chặt chẽ được quá trình giải ngân mua vật tư.

b) Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm

Công ty có bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) thuộc phòng kỹ thuật, bao gồm những cán bộ có đủ năng lực kiểm tra chất lượng sản phẩm theo các phương pháp lý, hoá và trên nhiều chỉ tiêu khác nhau. Bộ phận này sẽ thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm cả trên dây chuyền sản xuất và sản phẩm nhập kho, bảo đảm chất lượng sản phẩm luôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn xuất khẩu.

7.7. Hoạt động Marketing

Cùng với công tác quản lý chất lượng, HPP cũng hết sức quan tâm đến hoạt động Marketing. Mặc dù, hiện nay Công ty chưa có bộ phận Marketing riêng biệt nhưng Ban Giám đốc Công ty đã đề ra chính sách xây dựng thương hiệu bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm, lấy chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng quyết định trong chiến lược Maketing.

Ngoài ra việc liên tục cải tiến đổi mới sản phẩm và đưa ra các sản phẩm mới thân thiện hơn với môi trường cũng là một cách Maketing hiệu quả mà Công ty đang chú trọng áp dụng. Hiện tại Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004. Đây là hệ thống quản lý môi trường tiên tiến được nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn trong nước cũng như nước ngoài áp dụng.

Với đặc thù sản phẩm chính là sơn tàu biển, việc chăm sóc khách hàng sau bán hàng là điều hết sức quan trọng. Trong nhiều năm qua, Công ty đã quan tâm đến việc tư vấn cho khách hàng những vấn đề liên quan đến sử dụng sản phẩm, việc này không những giúp cho những sản phẩm của Công ty được sử dụng đúng cách giúp tăng tuổi thọ công trình mà còn thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp tới khách hàng từ đó sản phẩm của Công ty ngày càng được các khách hàng quan tâm và tín nhiệm.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, nhằm giúp cho sản phẩm Công ty có thể nhanh chóng tiếp cận đến khách hàng, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã đề ra chiến lược quảng bá sản phẩm trên những phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, báo chí. Hiện tại trang web của Công ty tại địa chỉ www.sonhaiphong.com.vn cũng đã hoàn thiện và là nguồn thông tin nhanh và tin cậy truyền tải đến với khách hàng và cổ đông của Công ty.

Hệ thống phân phối của Công ty trong những năm qua được chú trọng xây dựng nhằm đưa sản phẩm của Công ty tiếp tận tốt nhất đến với khách hàng. Hiện tại Công ty có hàng trăm đại lý chính thức đặt tại các thành phố lớn trong cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh... trong đó ba địa chỉ phân phối chính nằm ở địa chỉ sau:
Văn phòng chính: 

Địa chỉ: 12 Lạch Tray – Hải Phòng 
Điện thoại: 84.31. 3843287 – 3847003 – 3835710 
Fax: 84.31.3845180 

Văn phòng đại diện Hà Nội: 

Địa chỉ: 109 Nguyễn Khuyến
Điện Thoại: 84.4.37222796 
Fax: 84.4.37222797 

Nhà phân phối chính

Công ty cổ phần sơn tàu biển Vinashin

Địa chỉ: 149/1H Ung Văn Khiêm - TP Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 84.8.35106252 
Fax: 84.8.35128352




      Sơ đồ đại lý trong cả nước

7.8. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế, bản quyền

Logo và nhãn hiệu Công ty: 


Logo này được sử dụng làm biểu tượng cho tất cả các sản phẩm của Công ty.

8. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất

8.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2008, 2009:
        ( Đơn vị tính: triệu đồng)

	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009 (Báo cáo hợp nhất)
	% tăng giảm 2009 với 2008

	1
	Tổng giá trị tài sản
	253.240
	298.663
	18%

	2
	Doanh thu thuần
	386.400
	365.455
	-5%

	3
	Lợi nhuận từ HDKD
	26.997
	41.019
	52%

	4
	Lợi nhuận khác
	742
	3.610
	387%

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	27.739
	47.448
	71%

	6
	Lợi nhuận sau thuế
	26.076
	42.610
	63%

	7
	Tỷ lệ cổ tức chi trả
	30%
	36% 
	20%


 (Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán  2008  và 2009)

8.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2009
Trong bối cảnh lạm phát tăng cao trong những tháng đầu năm 2008, sau đó lại là suy giảm tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm khiến thu nhập thực tiễn của người tiêu dùng Việt Nam giảm đáng kể, người tiêu dùng Việt Nam đã phản ứng bằng cách thắt chặt chi tiêu cá nhân. Tỷ lệ tăng trưởng tiêu dùng năm 2009 chỉ là 3,9 % mức tăng rất thấp nếu so với mức 9,6% của năm 2007 và tỷ lệ này tiếp tục suy giảm trong những tháng đầu năm 2010. Việc lạm phát tăng cao đã ảnh hưởng đến tình hình tăng trưởng kinh tế nói chung và của Công ty nói riêng.
Tuy tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2009 gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty cũng đã nỗ lực xây dựng được thương hiệu tại thị trường trong nước. Đặc biệt Công ty đã xây dựng đã xây dựng được mối quan hệ đối tác chiến lược, bạn hàng truyền thống với một số Nhà máy lớn, Công ty nước ngoài. Đồng thời Công ty đã củng cố được mạng lưới phân phối các sản phẩm sơn tàu biển, sơn dân dụng tại thị trường trong nước.

Những nhân tố thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua:

a) Thuận lợi

· Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển của mình, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan chức năng.
· Chi Đảng bộ Công ty đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, xây dựng được khối đoàn kết trong tập thể cán bộ chủ chốt và toàn thể CBCNV Công ty, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức Đảng, Chính quyền và Đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế và xây dựng đơn vị.

· Bộ máy lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công ty đều được đào tạo chuyên ngành, có trình độ chuyên môn và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chính của Công ty. Lực lượng cán bộ kỹ thuật đông đảo, nhiều thế hệ, được đào tạo chính quy và nhiệt tình với nghề. Đội ngũ công nhân kỹ thuật tuy không nhiều nhưng được đào tạo cơ bản và có kỹ năng nghề nghiệp.

· Công tác quản lý đã có nề nếp và đi vào cuộc sống của mỗi CBCNV trong Công ty.

· Các dây chuyền sản xuất được đầu tư hiện đại, bài bản. Điều này, làm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm nhập kho và giá bán sản phẩm tiêu thụ.

· Thị trường tiêu thụ sản phẩm chính của Công ty là sơn tàu biển và sơn công trình biển đang có nhu cầu tăng cao tại thị trường trong nước và nước ngoài.

b) Khó khăn

· Tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao, dẫn đến người dân thắt chặt giảm bớt chi tiêu khiến cho ngành công nghiệp đóng tàu bị ảnh hưởng và suy giảm mạnh.

· Giá vật liệu đầu vào liên tục tăng gây khó khăn cho công tác sản xuất kinh doanh.

· Vốn chủ sở hữu của Công ty còn nhỏ nên chưa thể mạnh dạn đầu tư các dự án có vốn lớn. Việc đa dạng hoá sản phẩm và ngành nghề kinh doanh của Công ty trong phạm vi hẹp và những ngành có liên quan nên chưa tạo nên sự đột phá và nét riêng biệt.

· Môi trường làm việc độc hại, người lao động tuy đã được trang bị đầy đủ kiến thức phòng ngừa các tai nạn và bảo hộ lao động tốt nhất để đảm bảo sức khoẻ nhưng ý thức tuân thủ còn kém, khả năng nắm bắt kỹ thuật công nghệ mới còn chậm... Khâu tuyển dụng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công nhân kỹ thuật có tay nghề.

· Công tác quy hoạch đào tạo cán bộ đã được quan tâm nhưng đứng trước yêu cầu phát triển SXKD ngày càng cao thì lực lượng cán bộ còn đang bị thiếu hụt, trong khi đó kỹ sư trẻ mới được tuyển dụng hoặc mới được đề bạt năng lực còn nhiều hạn chế do thiếu kinh nghiệm trong sản xuất thực tiễn cũng như tổ chức quản lý.

9. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

9.1.  Vị thế của Công ty

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sơn. Trong những năm vừa qua, HPP đã tích luỹ nhiều kinh nghiệm sản xuất, có kế hoạch mở rộng sản xuất, nâng cấp thiết bị, đổi mới công nghệ nên sản lượng sản xuất và tiêu thụ liên tục tăng trưởng qua các năm.  Doanh thu hàng năm của công ty trong những năm vừa qua luôn ổn định ở mức khá cao, năm 2006 là 296.055.951.923 đồng, năm 2007 là 374.446.910.811 đồng, năm 2008 là 387.326.193.016 đồng và năm 2009 là 365.992.643.067 đồng.
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009 (Báo cáo hợp nhất)

	Doanh thu
	296.055.951.923
	374.446.910.811
	387.326.193.016
	365.992.643.067


9.2. Triển vọng phát triển của ngành 

Ngành sơn Việt Nam trong những năm gần đây có tốc độ tăng trưởng đều đặn ở mức cao đạt tỷ lệ từ 15-20% một năm. Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm sơn của lĩnh vực công nghiệp cũng như dân dụng ngày càng tăng cao. Theo đó số lượng các doanh nghiệp tham gia sản xuất sơn cũng tăng nhanh và thu hút một lượng lớn vốn đầu tư trong nước cũng như FDI. Năm 2002 có 60 doanh nghiệp, năm 2004 có 120 doanh nghiệp, năm 2006 có 168 doanh nghiệp và đến năm 2008 có 187 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sơn. 
	SỐ THỨ TỰ
	LOẠI SƠN
	MỨC TIÊU THỤ NĂM

	
	
	1995 (Tấn )(*)
	2000 (Tấn) (*)
	2002 (Tấn)(*)
	2004 (Tấn)(**)
	2006 (Triệu lít) (***)
	2007 (Triệu lít)(***)
	2008 (Triệu lít) (***)

	1
	Sơn trang trí:

- Gốc nư​ớc

- Gốc dung môi
	23.800
	58.000
	77.200
	96.000
	123,2
	152
	158

	
	
	11.000
	40.000
	57.000
	74.000
	-
	-
	-

	
	
	12.800
	18.000
	20.200
	22.000
	-
	-
	-

	2
	Sơn tàu biển và bảo vệ
	1.000
	4.000
	8.000
	12.500
	13,6
	16,8
	19,7

	3
	Sơn công nghiệp:

- Sơn đồ gỗ

- Sơn bột

- Sơn coil 
	0,2
	2.850
	6.010
	18.200
	-
	-
	-

	
	
	0,2
	2.000
	3.000
	12.000
	37,05
	43,7
	40,2

	
	
	0
	0
	1.810
	3.500
	6,8
	8
	8,2

	
	
	0
	0,85
	1.200
	2.700
	3,7
	8,7
	8

	4
	Sơn khác:

- Sơn can

- Sơn ôtô tân trang

- Sơn plastic

- Sơn sàn

- Sơn kẻ tường 
	0,5
	3.040
	5.780
	13.800
	3,5
	6,7
	6,9

	
	
	-
	200
	240
	500
	-
	-
	-

	
	
	-
	50
	80
	100
	-
	-
	-

	
	
	-
	790
	2.950
	2.800
	-
	-
	-

	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	-
	-
	-
	7.000
	-
	-
	-

	TỔNG CỘNG
	25.500
	67.890
	96.990
	140.500
	187,85
	236
	241


 Nguồn số liệu: 
(*)      Diễn đàn sơn Châu Á – ACF – Tp.HCM 2003
(**)    Hội nghị thị trường sơn Châu Á – ACM – Singapore 2005
(***)  VPIA – Hội thảo sơn Châu Á – ACC- Tp.HCM 2007 và 2009


Biểu đồ tốc độ tăng trưởng mức tiêu thụ sản phẩm sơn (đơn vị: triệu tấn)

Qua biểu đồ trên, ta có thể nhận thấy nhu cầu về sơn tàu biển, sản phẩm thế mạnh của Công ty, tăng trưởng đều đặn qua các năm. Dự kiến trong những năm tới, với chính sách của Chính phủ là ưu tiên phát triển ngành công nghiệp tàu biển, cùng với sự phục hồi của kinh tế thế giới cũng như Việt Nam thì nhu cầu về sơn tàu biển và sơn công trình biển còn tăng cao. 

9.3. Định hướng chiến lược phát triển của Công ty

Nguyên tắc phát triển của Công ty dựa trên:

· Đâu tư và đổi mới công nghệ;

· Công nghệ sản xuất và sản phẩm hài hòa với môi trường;

· Chất lượng sản phẩm ổn định và không ngừng được nâng cao trên cơ sở ứng dụng nguyên vật liệu mới.

8.3.1 Tuân thủ pháp luật.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật, bảo vệ môi trường, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước. Các cổ đông sáng lập của Công ty quyết tâm gắn bó lâu dài, đóng góp kinh nghiệm và uy tín để đưa Công ty phát triển ngày càng lớn mạnh. 

8.3.2 Đầu tư phù hợp.

Công ty đang từng bước đầu tư áp dụng và cải tiến công nghệ mới nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm sản xuất và đáp ứng các điều kiện xuất khẩu trong thời gian tới, đây là một hướng đi rất đúng đắn, phù hợp với đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.

8.3.3 Chính sách chất lượng.

Nhằm nâng cao uy tín và năng lực sẵn có trong việc sản xuất và cung cấp các loại sản phẩm đạt chất lượng, thoả mãn yêu cầu của khách hàng. Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng cam kết không ngừng nâng cao chất lượng của các sản phẩm thông qua việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng và từng bước thiết lập xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

8.3.4 Phát triển nguồn nhân lực.

HPP luôn xác định rằng nhân lực là tài sản vô giá, là yếu tố then chốt đã mang lại thành công vượt bậc cho Công ty trong những năm gần đây. HPP đã và đang có những chính sách để phát triển nguồn nhân lực trong tương lai, cụ thể như:
· Tiêu chuẩn hoá các chức danh để bố trí nguồn nhân lực phù hợp.

· Xây dựng chính sách nhằm thu hút thêm người có năng lực vào Công ty, trẻ hoá lực lượng cán bộ của Công ty.

· Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực, Công ty thường xuyên và liên tục gửi nhân viên tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ bên ngoài cũng như mời các chuyên gia nước ngoài làm việc và chuyển giao công nghệ mới cho công nhân của Công ty.

· Cải tiến chính sách lương thưởng theo hướng tạo động lực thúc đẩy sáng tạo và đóng góp tích cực của người lao động Chính sách đối với người lao động.

10. Chính sách đối với người lao động

a) Tình hình lao động

Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/03/2010 là 259 người, cơ cấu lao động theo trình độ được thể hiện trong bảng sau:
	Tr×nh ®é ng​­êi lao ®éng
	31/03/ 2010 (ng­êi)
	Tû lÖ %

	Th¹c sü kinh tÕ
	01
	0,38%

	§¹i häc, cao ®¼ng
	99
	38,22%

	Trung cÊp
	32
	12,35%

	C«ng nh©n trùc kü thuËt
	127
	49,05%

	Tæng lao ®éng
	259
	100%



          (Nguồn: HPP cung cấp)
b) Chế độ làm việc

Thời gian làm việc: Công ty đang thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần, các nhân viên tại văn phòng làm việc theo giờ hành chính, các phân xưởng sản xuất của Công ty được tổ chức làm việc theo ca với mật độ 3 ca/ngày, khi có yêu cầu về tiến độ công việc thì người lao động có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của nhà nước và đãi ngộ thoả đáng cho người lao động.

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo Luật lao động, nhân viên Công ty làm việc với thời gian 12 tháng được nghỉ phép 12 ngày và thời gian không làm việc đủ 12 tháng được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. 

Nhân viên được nghỉ lễ, tết 09 ngày theo quy định của bộ Luật lao động.

Nghỉ ốm, thai sản: Nhân viên Công ty được nghỉ ốm 03 ngày (không liên tục) trong  năm và được hưởng nguyên lương. Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ 04 tháng với chế độ bảo hiểm theo đúng quy định, còn được hưởng thêm 04 tháng lương cơ bản do Bảo hiểm xã hội chi trả. 

Các chế độ, phúc lợi: Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động. 

· Nộp BHXH cho 100% CBCNV.

· Nộp BHYT cho 100% CBCNV.

· Trang bị phương tiện lao động cho 100% CBCNV.

· Bồi dưỡng độc hại theo chế độ hiện hành.

· Lao động trực tiếp sản xuất được cấp trang phục bảo hộ lao động.

· Tiền ăn giữa ca.

Ngoài ra, công tác an toàn lao động được cấp lãnh đạo Công ty quan tâm hàng đầu, quán triệt cho CBCNV nắm vững an toàn kỹ thuật và hiểu rõ tầm quan trọng của công tác an toàn lao động. Hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên đều được tạo điều kiện thuận lợi.    

c) Chính sách tuyển dụng, đào tạo

Tuyển dụng: mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút nhân tài, ưu tiên người lao động có kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu công việc và có năng lực. Định kỳ dựa trên nhu cầu lao động, Công ty tiến hành thi tuyển với các tiêu chí đặt ra gồm trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học đạt yêu cầu từ khá trở lên.  

Đào tạo: Công ty chú trọng đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực làm việc của CBCNV. Công ty thường xuyên cử các cán bộ đi đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tư vấn, đấu thầu, quản lý dự án, tin học và ngoại ngữ. 

· Đào tạo nhân viên mới: sau khi được tuyển dụng, nhân viên mới sẽ được Công ty tổ chức đào tạo để nắm rõ về nội quy lao động, trách nhiệm quyền hạn được giao, phương pháp và kỹ năng thực hiện công việc. 

· Đào tạo tại nơi làm việc: hình thức này được áp dụng phổ biến cho công nhân trực tiếp sản xuất. Công nhân mới vào, tuỳ thuộc vào kinh nghiệm, trình độ, năng lực Công ty sẽ phân công công việc phù hợp từ đơn giản đến phức tạp, từ cấp thấp đến cấp cao hơn. Những nhân viên thuộc bộ phận nào sẽ được phụ trách bộ phận đó trực tiếp hướng dẫn, đào tạo và phân công.

· Đào tạo không thường xuyên: Công ty khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và kinh phí cho người lao động nâng cao trình độ, kiến thức để làm việc cho Công ty hiệu quả hơn.

d) Chính sách lương và thưởng.  

Nhằm khuyến khích động viên mức độ đóng góp của cán bộ công nhân viên trong Công ty, góp phần tăng năng suất và chất lượng hoàn thành công việc, hàng năm Công ty tiến hành bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng theo các cấp.

 Công ty thực hiện các chế độ cho người lao động theo Luật lao động, Nội quy lao động và Thoả ước lao động tập thể. Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên, tổ chức đi nghỉ mát, duy trì phong trào Văn - Thể - Mỹ. 

Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật. 

11.  Chính sách cổ tức.

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ khác đến hạn phải trả.

Cổ tức sẽ được chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có thể thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.

Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hay từng phần cổ tức bằng những tài sản cụ thể (cổ phiếu, trái phiếu đã thanh toán hết tiền mua do Công ty khác phát hành) và HĐQT là cơ quan thực thi nghị quyết về việc này.

Kể từ khi bắt đầu hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần năm 2006, Công ty tiến hành chi trả cổ tức qua các năm như sau:

	Năm
	2006
	2007
	2008
	2009

	Cổ tức
	39%
	20%
	30%
	36%


Nguồn: Sơn Hải Phòng
12. Tình hình hoạt động tài chính

12.1.  Các chỉ tiêu cơ bản

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty tính bằng đồng Việt Nam, được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. 

a) Trích khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định của Công ty được khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian sử dụng ước tính, phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

Thời gia khấu hao áp dụng tại Công ty:

· Nhà và vật kiến trúc:
05-25 năm

· Máy móc thiết bị:
05-10 năm

· Phương tiện vận tải, truyền dẫn:
05-10 năm

· Thiết bị, dụng cụ quản lý:
03-06 năm

· Tài sản cố định khác:
05 năm

b) Thu nhập bình quân

Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2009 là 5.300.000 đồng/người. Đây là mức thu nhập khá so với các doanh nghiệp trong cùng ngành nghề tại địa phương.

c) Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty thực hiện tốt các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào các báo cáo kiểm toán năm 2008 và năm 2009 Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ. 

d) Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản phải nộp Nhà nước khác theo đúng quy định.

e) Trích lập các quỹ theo luật định

Hàng năm, khi hoạt động kinh doanh có lãi, Công ty đều tiến hành trích lập các quỹ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Số dư các quỹ của năm 2007, 2008 và 2009 như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

	CÁC QUỸ
	Năm 2007
	Năm 2008
	2009 (Báo cáo hợp nhất)

	Quỹ dự phòng tài chính
	2.512.000.000
	2.793.000.000
	3.777.926.380

	Quỹ đầu t​ư và phát triển
	4.658.000.000
	8.500.000.000
	20.955.943.413

	Quỹ khen th​ưởng và phúc lợi
	224.863.211
	584.810.796
	3.523.875.337

	Tổng cộng
	7.394.863.211
	11.877.810.796
	28.257.745.130


( Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2007,  2008 và 2009)

f) Tổng dư nợ vay tại thời điểm 31/12/2009
· Tình hình vay và nợ ngắn hạn:       153.296.674.366 đồng.
· Tình hình vay và nợ dài hạn: 
      25.527.238.215 đồng.


Tình hình công nợ hiện nay.

· Các khoản phải thu: 

(Đơn vị: đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008
	2009 (Báo cáo hợp nhất)

	
	Tổng số
	Nợ quá hạn
	Tổng số
	Nợ quá hạn
	Tổng số
	Nợ quá hạn

	Phải thu của khách hàng
	58.319.435.373
	-
	71.149.900.877
	-
	88.749.017.010
	-

	Trả tr​​ước cho người bán
	5.308.121.426
	-
	3.925.937.393
	-
	641.182.604
	-

	Các khoản phải thu khác 
	4.418.348.550
	-
	380.891.508
	-
	20.908.079.233
	-

	Dự phòng phải thu khó đòi
	(486.364.598)
	-
	(490.517.953)
	-
	(17.360.953.339)
	-

	Tổng
	67.559.540.751
	-
	74.966.211.825
	-
	92.937.325.508
	-


(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2007, 2008 và 2009)
· Các khoản phải trả:

                                                                                                     (Đơn vị tính: đồng)

	 
	Năm 2007
	Năm 2008
	2009 (Báo cáo hợp nhất)

	
	Tổng số
	Nợ quá hạn
	Tổng số
	Nợ quá hạn
	Tổng số
	Nợ quá hạn

	Nợ ngắn hạn
	147.706.592.299
	- 
	155.961.164.866
	- 
	153.296.674.366
	- 

	Vay và nợ ngắn hạn
	69.189.772.438
	- 
	107.912.417.102
	- 
	82.837.249.898
	- 

	Phải trả cho ngư​ời bán
	37.482.151.289
	- 
	16.978.493.739
	 -
	28.503.846.115
	- 

	Ngư​ời mua trả tiền trư​ớc
	3.072.062.567
	 -
	390.696.267
	- 
	437.085.848
	 -

	Các khoản phải nộp NN
	1.815.667.962
	 -
	2.863.453.251
	- 
	5.621.222.000
	 -

	Phải trả công nhân viên
	1.623.964.736
	-
	1.210.426.597
	 -
	1.412.924.125
	-

	Chi phí phải trả 
	2.744.456.178
	- 
	1.939.392.437
	- 
	1.566.856.698
	 -

	Phải trả, phải nộp khác
	31.778.517.129
	 -
	24.666.285.473
	- 
	32.917.489.682
	- 

	Nợ dài hạn 
	18.111.251.276
	- 
	25.146.831.017
	- 
	25.527.238.215
	- 

	Tổng
	165.817.843.575
	  - 
	181.107.995.883
	      -   
	178.823.912.581
	          -   


(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2007, 2008 và 2009)
Một số lưu ý trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009:
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 của Công ty cổ phần sơn tàu biển Vinashin (Công ty liên kết) sử dụng để hợp nhất khoản đầu tư vào Công ty liên kết được kiểm toán với ý kiến ngoại trừ đối với một phần giá trị các khoản mục của báo cáo tài chính.

- Năm 2009 chính sách kế toán Công ty sử dụng để thực hiện và ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn của thông tư 201/2009/TT/BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, việc xử lý chênh lệch tỷ giá giữa thông tư 201/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính và Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)10 – Chênh lệch tỷ giá có những sự khác biệt, theo đó, nếu xử lý chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)10- Chênh lệch tỷ giá thì kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2009 của Công ty sẽ giảm đi một khoản lãi là 240.618.961 VND.
- Trong giá trị gốc của khoản đầu tư dài hạn vào Công ty cổ phần Sơn tàu biển Vinashin được trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 là 13.200.000.000 VND tương ứng với tỷ lệ 44% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sơn tàu biển Vinashin, Công ty mẹ sở hữu 9.000.000.000 VND tương đương 30%, các cổ đông khác do Công ty mẹ đại diện đứng tên sở hữu 4.200.000.000 VND tương đương 14%. 
12.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2007
	2008
	2009 (BCHN)

	1.Thanh toán
	
	
	
	

	 HSTT ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)
	Lần
	1,20
	1,08
	1,24

	HSTT nhanh (TSLĐ – HTK)/Nợ ngắn hạn
	Lần
	0,55
	0,54
	0,66

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	
	 

	Hệ số nợ/Tổng tài sản
	Lần
	0,72
	0,72
	0,60

	 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
	Lần
	2,53
	2,54
	1,64

	3. Hoạt động (lần)
	
	
	
	 

	Vòng quayHTK (GVHB/HTK bq)
	Vòng
	2,98
	3,35
	2,78

	 Vòng quay TS (DT thuần/Tổng TS)
	Vòng
	1,61
	1,53
	1,22

	4. Chỉ tiêu sinh lời (%)
	
	
	
	 

	LNST/DT thuần
	%
	6,52%
	6,75%
	11,66%

	LNST/VCSH
	%
	36,95%
	36,46%
	39,10%

	LNST/Tổng TS
	%
	10,46%
	10,30%
	14,27%

	LN từ HĐKD/DT thuần
	%
	7,30%
	6,99%
	11,22%


12.3. Danh sách các Công ty đầu tư dài hạn khác của tổ chức đăng ký giao dịch đến thời điểm hiện nay.

	TÊN CÔNG TY
	ĐỊA CHỈ
	VỐN ĐIỀU LỆ 
	VỐN THỰC GÓP CỦA HPP

	
	
	
	SỐ TIỀN 
	TỶ LỆ (%)

	Công ty TNHH VICO
	Số 94, Đuờng 208, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
	23.511.848.000
	4.549.704.000
	13,18%

	Công ty Cổ phần SIVICO
	Khu Công nghiệp Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
	16.880.000.000
	1.000.000.000
	6,42%

	Công ty Cổ phần Tôn mạ màu Việt Pháp
	Khu Công nghiệp Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng
	69.000.000.000
	3.400.000.000
	4,93%

	TỔNG CỘNG
	
	 
	8.949.704.000
	 


Nguồn: Sơn Hải Phòng
Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng
12.4.  Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

	Stt
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMND
	Chức vụ

	1
	Ông Nguyễn Văn Viện
	15/12/1944
	030027582
	Chủ tịch

	2
	Bà Phạm Thị Hương Lan
	04/01/1960
	010397703
	Thành viên

	3
	Ông Nguyễn Văn Dũng
	08/9/1972
	030840988
	Thành viên

	4
	Bà Bùi Kim Ngọc
	16/12/1968
	030882033
	Thành viên

	5
	Ông Nguyễn Mộng Lân
	09/01/1949
	010101379    
	Thành viên


SƠ YẾU LÝ LỊCH

a) Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Văn Viện
· Họ và tên: 
NGUYỄN VĂN VIỆN   
· Số CMTND
: 030027582
   ngày cấp: 02/5/1996  Tại: Hải Phòng

· Giới tính
: Nam

· Ngày tháng năm sinh
: 15/12/1944

· Nơi sinh
: Cát Tường - An Mỹ - Bình Lục - Hà Nam

· Quốc tịch
: Việt Nam

· Dân tộc
: Kinh

· Quê quán
: Cát Tường - An Mỹ - Bình Lục - Hà Nam

· Địa chỉ thường trú
: Số  14 Hàng Kênh, phường Trại cau, Lê chân, TP HP

· ĐT liên lạc ở cơ quan
: 031. 3847003

· Trình độ văn hóa
: 10/10

· Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư điện

· Trình độ chính trị
: Trung cấp

· Quá trình công tác
: 

· Từ 8/1964 đến 5/1982
: Giáo viên Trường cơ điện Hải Phòng

· Từ 6/1982 đến 3/1989
: Phó phòng Tổ chức lao động Sở Công nghiệp Hải Phòng

· Từ 4/1989 đến nay
: Giám đốc Công ty sơn HP nay là Công ty CP Sơn Hải Phòng.

· Chức vụ hiện nay: 

· Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

· Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

· Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vico

· Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sivico

· Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng 2.

· Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:   

· Số cổ phiếu nắm giữ: 297.920 
cổ phiếu

Trong đó: 

+ Sở hữu
       : 297.920 cổ phiếu



+ Đại diện sở hữu:
 không cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:  

	STT
	Họ và tên
	CMND
	Quan hệ với người khai
	Số cổ phần nắm giữ

	1
	Nguyễn Thị Xuân Dung
	
	Vợ
	75.740

	2
	Nguyễn Văn Dũng
	
	Con
	221.440

	3
	Nguyễn Thị Lan
	
	Con
	16.520

	4
	Nguyễn Thị Hương
	
	Con
	4.220

	5
	Lưu Thị Phương Lan
	
	Con dâu
	107.620

	6
	Nguyễn Như Ngà
	
	Em
	38.200


· Hành vi vi phạm pháp luật:
 không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

b) Thành viên HĐQT – Nguyễn Mộng Lân

· Họ và tên: 
   NGUYỄN MỘNG LÂN
· Số CMTND
: 010101379        
ngày cấp: 27/8/2001
 tại: Hà Nội

· Giới tính
: Nam

· Ngày tháng năm sinh
: 09/01/1949

· Nơi sinh
: Hà Nội

· Quốc tịch
: Việt Nam

· Dân tộc
: Kinh

· Quê quán
: Yên Sở - Hoài Đức - Hà Nội

· Địa chỉ thường trú
: P4 - B24 khu Yên Lãng - Đống Đa - Hà Nội

· ĐT liên lạc ở cơ quan
: 0913 240857

· Trình độ văn hóa
: 10/10

· Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư quá trình & thiết bị công nghiệp hoá chất.

· Quá trình công tác
: 

· Từ 1973 đến 1995
: Viện thiết kế công nghiệp hoá chất

· Từ 1994 đến 1997
: Công ty TNHH DASO

· Từ 1995 đến 1997
: Phó Tổng giám đốc Liên doanh hoá chất SOFT

· Từ 1997 đến 2009
: Tổng giám đốc Công ty TNHH Vico.

· Chức vụ hiện nay: 

· Tổng giám đốc Công ty TNHH Vico.

· Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

· Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sivico

· Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vilaco.

· Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

· Số cổ phiếu nắm giữ: 279.800
cổ phiếu

Trong đó: 

+ Sở hữu              : 93.000 cổ phiếu



+ Đại diện sở hữu: 186.800 cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:  không.

· Hành vi vi phạm pháp luật:
 không.

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không.

c) Thành viên HĐQT – Phạm Thị Hương Lan

· Họ và tên
: 
PHẠM THỊ HƯƠNG LAN
· Số CMTND
: 010397703
         ngày cấp: 19/10/1978     tại: Hà Nội

· Giới tính
: Nữ

· Ngày tháng năm sinh
: 04/01/1960

· Nơi sinh
: Hải Phòng

· Quốc tịch
: Việt Nam

· Dân tộc
: Kinh

· Quê quán
: An Dương - Hải Phòng

· Địa chỉ thường trú
: 15/33 Chu Văn An - Lê Lợi - Ngô Quyền - Hải Phòng

· ĐT liên lạc ở cơ quan
:
 031. 3700693

· Trình độ văn hóa
: 12/12

· Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư hóa

· Trình độ chính trị
: Cử nhân

· Quá trình công tác
: 

· Năm 1981: Về công tác tại Công ty sơn Hải Phòng;

· Năm 1986 - 2003: Giữ chức vụ: Phó phòng KCS, Phó phòng kỹ thuật, Trưởng phòng kỹ thuật, Phó giám đốc công ty sơn Hải Phòng;

· Năm 2004 - 6/2009: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sơn HP

· Từ 7/2009 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sơn HP

· Chøc vô hiÖn nay: 

· Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty CP S¬n HP

· Phã Tæng gi¸m ®èc C«ng ty CP S¬n HP

· Chøc vô hiÖn ®ang n¾m gi÷ ë c¸c tæ chøc kh¸c:

· Sè cæ phiÕu n¾m gi÷: 100.000
cæ phiÕu

Trong ®ã: 

+ Së h÷u              : 100.000 cæ phiÕu



+ §¹i diÖn së h÷u: .........0..... cæ phiÕu

· Nh÷ng ng­êi cã liªn quan n¾m gi÷ cæ phiÕu:

	STT
	Hä vµ tªn
	CMND
	Quan hÖ víi ng­êi khai
	Sè cæ phÇn n¾m gi÷

	1
	Vò ThÞ Phó
	030126738
	MÑ
	26.260

	2
	Phïng QuyÕt LËp
	030805536
	Chång
	30.000

	3
	Ph¹m ThÞ Thu H­¬ng
	030699307
	Em g¸i
	7.880

	4
	Ph¹m H­¬ng Liªn
	030144875
	Em g¸i
	38.380


· Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt


:  Kh«ng.

· QuyÒn lîi m©u thuÉn víi C«ng ty
:  Kh«ng

d) Thành viên HĐQT – Bùi Kim Ngọc

· Họ và tên
: BÙI KIM NGỌC

· Số CMTND
: 030882033
     ngày cấp: 07/6/2008     tại: Hải Phòng

· Giới tính
: Nữ

· Ngày tháng năm sinh
: 16/12/1968

· Nơi sinh
: Hải Phòng

· Quốc tịch
: Việt Nam

· Dân tộc
: Kinh

· Quê quán
: Quảng Long - Quảng Xương - Thanh Hóa

· Địa chỉ thường trú
: 45/280 Lê Lợi - Ngô Quyền - Hải Phòng

· ĐT liên lạc ở cơ quan
: 031. 3846560

· Trình độ văn hóa
: 12/12

· Trình độ chuyên môn
: Kế toán tổng hợp - Trường ĐH kinh tế Quốc Dân

· Trình độ chính trị
: Trung cấp chính trị

· Quá trình công tác
: 

· Từ 10/1989 đến 09/1999
: Nhân viên phòng tài vụ Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

· Từ 10/1999 đến 02/2005
: Phó phòng tài vụ Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

· Từ 03/2005 đến 10/2008
: Trưởng phòng tài vụ Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

· Từ 11/2008 đến nay

: Kế toán trưởng  Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

· Chức vụ hiện nay: 

· Kế toán trưởng, thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng

· Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  

· Phó Bí thư Đảng ủy Công ty CP Sơn Hải Phòng

· Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Vico

· Thành viên Ban kiểm soát Công ty Sivico, Sơn Hải Phòng 2

· Số cổ phiếu nắm giữ: 47.200 cổ phiếu

Trong đó: 

+ Sở hữu
       : 47.200 cổ phiếu



+ Đại diện sở hữu:
.......0....cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu

:  

· Nguyễn Thanh Sơn    -     Chồng    -   Sở hữu: 45.000 cổ phiếu, chiếm 0,76% VĐL

· Hành vi vi phạm pháp luật:
 không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  không

12.5. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMND
	Chức vụ

	1
	Lại Thị Bích
	04/06/1956
	031252624
	Trưởng ban

	2
	Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm
	15/02/1966
	030652033
	Thành viên

	3
	Hoàng Thị Thu
	16/07/1964
	031179789
	Thành viên


a) Trưởng Ban kiểm soát -  Bà Lại Thị Bích  

· Họ và tên: 
 LẠI THỊ BÍCH
· Số CMTND
: 031252624        ngày cấp: 26/6/2000         tại: Hải Phòng

· Giới tính
: Nữ

· Ngày tháng năm sinh
: 04/6/1956

· Nơi sinh
: Vũ Minh - Kiến Xương - Thái Bình

· Quốc tịch
: Việt Nam

· Dân tộc
: Kinh

· Quê quán
: Vũ Minh - Kiến Xương - Thái Bình

· Địa chỉ thường trú
: Số 2 Hoàng Văn Thụ - Minh Khai - Hồng Bàng - HP

· ĐT liên lạc ở cơ quan
: 031. 3701135

· Trình độ văn hóa
: 10/10

· Trình độ chuyên môn
: Đại học Tài chính 

· Quá trình công tác
: 

· Từ 1974 đến 1978
: Bộ đội tại ngũ

· Từ 1978 đến 1982
: Học đại học Kinh tế tài chính

· Từ 1982 đến 1994
: Công tác tại Phòng kế toán Công ty sơn Hải Phòng

· Từ 1994 đến nay
: Kế toán trưởng Công ty TNHH Vico

· Chức vụ hiện nay: 

· Kế toán trưởng Công ty TNHH Vico

· Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

· Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  

· Số cổ phiếu nắm giữ: 25.080
cổ phiếu

Trong đó: 

+ Sở hữu
       : 25.080    cổ phiếu



+ Đại diện sở hữu:
       0    cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu

:  

· Lại Văn Phan

em

2.280 cổ phiếu

· Hành vi vi phạm pháp luật:
 không.

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không.

b) Thành viên BKS – Bà Hoàng Thị Thu

· Họ và tên: 
   HOÀNG THỊ THU
· Số CMTND
: 031179789
     ngày cấp: 03/10/1998   tại: Hải Phòng

· Giới tính
: Nữ

· Ngày tháng năm sinh
: 16/7/1964

· Nơi sinh
: Hải Phòng

· Quốc tịch
: Việt Nam

· Dân tộc
: Kinh

· Quê quán
: Giao Tiến - Xuân Thuỷ - Nam Định

· Địa chỉ thường trú
: 26/96 đường Chợ Hàng - Lê Chân - Hải Phòng

· ĐT liên lạc ở cơ quan
: 031. 3570271

· Trình độ văn hóa
: 10/10

· Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư hoá

· Quá trình công tác
: 

· Từ 01/1991 đến 8/1997: Nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty sơn Hải Phòng

· Từ 9/1997 đến 01/2001: Phó phòng Kỹ thuật Công ty sơn Hải Phòng

· Từ 02/2001 đến 9/2005: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

· Từ 10/2005 đến nay: Giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

· Chức vụ hiện nay: 

· Giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

· Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

· Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  

· Số cổ phiếu nắm giữ: 14.400 
cổ phiếu

Trong đó: 

+ Sở hữu              : 14.400 cổ phiếu



+ Đại diện sở hữu:
.....0......cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:  Không

· Hành vi vi phạm pháp luật:
 không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  không

c) Thành viên Ban kiểm soát – Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm

· Họ và tên
: NGUYỄN THỊ THANH TRÂM

· Số CMTND
: 030652033
    ngày cấp: 27/8/2008     tại: Hải Phòng

· Giới tính
: Nữ

· Ngày tháng năm sinh
: 15/2/1966

· Nơi sinh
: Hải Phòng

· Quốc tịch
: Việt Nam

· Dân tộc
: Kinh

· Quê quán
: Gia Lâm - Hà Nội

· Địa chỉ thường trú
: Số 14/10 cũ (24 mới) Lương Văn Can - Máy Tơ - Ngô Quyền - Hải Phòng

· ĐT liên lạc ở cơ quan
: 031. 3835710

· Trình độ văn hóa
: 12/12

· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế - Đại học Thương mại

· Quá trình công tác
: 

· Từ 05/1986 đến 11/1990: Nhân viên Phòng Kế hoạch vật tư và phòng Tổ chức    hành chính xí nghiệp mạ điện Hải Phòng.

· Từ 12/1990 đến 09/1998: Nhân viên phòng TCHC  Công ty cổ phần sơn Hải Phòng

· Từ 10/1998 đến nay: Nhân viên phòng QA Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

· Chức vụ hiện nay: 

· Cán bộ phòng QA Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

· Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

· Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  

· Số cổ phiếu nắm giữ
: 27.590 cổ phiếu

Trong đó: 

+ Sở hữu
       : 27.590 cổ phiếu



+ Đại diện sở hữu:
.......0....cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu

:  

	STT
	Họ và tên
	CMND
	Quan hệ với người khai
	Số cổ phần nắm giữ

	1
	Nguyễn Đăng Ngọc
	
	Em trai
	1.000

	2
	Vũ Thị Thu Hương
	
	Em dâu
	42.000


· Hành vi vi phạm pháp luật


:  không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
:  không

12.6.  Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMND
	Chức vụ

	1
	Ông Nguyễn Văn Viện
	15/12/1944
	030027582
	Tổng Giám đốc

	2
	Bà Phạm Thị Hương Lan
	04/01/1960
	010397703
	Phó Tổng Giám đốc

	4
	Ông Vũ Trung Dũng
	26/6/1959
	030894908
	Phó Tổng Giám đốc


a.  Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Văn Viện

· Lý lịch trình bày tại phần a của Hội đồng quản trị.

b.  Phó Tổng Giám đốc – Bà Phạm Thị Hương Lan

· Lý lịch trình bày tại phần c của Hội đồng quản trị. 
   
a) Phó Tổng  Giám đốc – Ông Vũ Trung Dũng

· Họ và tên: 
   VŨ TRUNG DŨNG
· Số CMTND
: 030894908         ngày cấp: 02/10/2002    tại: Hải Phòng

· Giới tính
: Nam

· Ngày tháng năm sinh
: 20/6/1959

· Nơi sinh
: Hải Phòng

· Quốc tịch
: Việt Nam

· Dân tộc
: Kinh

· Quê quán
: Vị Xuyên - Tân Dân - An Lão - Hải Phòng

· Địa chỉ thường trú
: 17 Đông Trà - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng

· ĐT liên lạc ở cơ quan
: 031. 3843287

· Trình độ văn hóa
: 10/10

· Trình độ chuyên môn
: Đại học hóa (Kỹ sư hoá dầu)

· Trình độ chính trị
: 

· Quá trình công tác
: 

· Từ 1983 đến 01/1985: thực tập tại nhà máy lọc dầu Tiệp Khắc

· Từ 08/1985 đến 04/1989: Phó phòng KCS - Xí nghiệp hóa chất sơn dầu

· Từ 1990 đến 1996: Phó phòng Kỹ thuật Công ty Sơn Hải Phòng

· Từ 1997 đến 2009: Giám đốc Marketing Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

· Từ 11/2008 đến 2009: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

· Chức vụ hiện nay: 

· Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

· Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  

· Số cổ phiếu nắm giữ: 30.880 
cổ phiếu

Trong đó: 

+ Sở hữu
       : 30.880 cổ phiếu



+ Đại diện sở hữu:
.......0....cổ phiếu

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:  không.

· Hành vi vi phạm pháp luật:
 không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  không

12.7. Kế toán trưởng

Bà Bùi Kim Ngọc

· Lý lịch trình bày tại phần d của Hội đồng quản trị.
13. Tài sản

Giá trị tài sản cố định hữu hình theo báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2009.

(Đơn vị tính: đồng)

	STT
	Khoản mục
	Nguyên giá (NG)
	Giá trị còn lại  (GTCL)
	GTCL/NG(%)

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	40.686.791.834
	32.329.755.423
	79,46%

	2
	Máy móc thiết bị
	50.343.996.068
	29.509.798.159
	58,62%

	3
	Phương tiện vận tải
	8.301.381.734
	4.157.545.834
	50,08%

	4
	Dụng cụ quản lý
	4.672.798.397
	628.854.821
	13,46%

	5
	Tài sản cố định khác 
	344.287.956
	0
	0,00%

	
	Cộng
	104.349.255.989
	66.625.954.237
	63,85%


(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 do HPP cung cấp)

14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2010
(Đơn vị tính:  đồng)

	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2010

	
	
	Giá trị (1.000)
	% Tăng (giảm) so với năm 2009

	1
	Vốn điều lệ
	68.440.000
	16,00

	2
	Doanh thu thuần
	380.000.000
	3,98

	3
	Lợi nhuận sau thuế
	35.000.000
	-17,86

	4
	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	9,21%
	2,45

	5
	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ
	51,1%
	-21,08

	6
	Tỷ lệ cổ tức
	24%
	12


(Nguồn: HPP cung cấp)

Ghi chú:.

Kế hoạch lợi nhuận này được xây dựng căn cứ trên sự phân tích thị trường tương lai, phân tích tình hình thực hiện doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong những năm qua.

Trong năm 2009, mặc dù thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn nhưng ban lãnh đạo Công ty đã có những nỗ lực trong việc tìm kiếm và ký kết các hợp đồng và một số hợp đồng dự kiến sẽ ký trong năm 2010 về cung cấp sơn sẽ tạo tiền đề cho việc đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trong các năm tiếp theo. Tuy nhiên, do diễn biến của giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cũng như hàng hoá đầu ra rất khó dự báo vì vậy kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty đã được cân nhắc xây dựng và dự báo với tốc độ tăng trưởng ổn định và vững chắc. 

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Với tư cách là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích để đưa ra những đánh giá và dự báo về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng. Nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đưa ra là có tính khả thi và Công ty có thể đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm như kế hoạch. Với tỷ suất sinh lợi hiện tại và dự báo trong thời gian tới, chúng tôi cho rằng Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng sẽ đảm bảo được nguồn lợi nhuận để tái đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì được tốc độ tăng trưởng trong tương lai.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

16.  Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch

Không có.

17. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu đăng ký giao dịch

Không có.

V. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Loại cổ phiếu


Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá


10.000 đồng
3. Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch

5.900.000 cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng

Tổng số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng là 7.680 cổ phần

Đây là số cổ phần hạn chế chuyển nhượng do là cổ phần mua trả dần theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 64/2002/NĐ-CP. Hiện tại số lượng cổ phần này chưa thanh toán hết tiền theo quy định nên thuộc diện hạn chế chuyển nhượng

5. Giá trị sổ sách của Công ty

	
	
	Vốn chủ sở hữu – Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 
	
	105.460.971.338

	Giá sổ sách cổ phiếu
	=
	 ------------------------------------------
	
	=  ---------------------------

	
	Số cổ phần đã phát hành – Cổ phiếu quỹ
	5.900.000

	
	
	= 17.874
	đồng


  Tại thời điểm 31/12/2009 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần):

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài.

Khi Công ty được đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán thì theo Quyết định số Số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài giới hạn tối đa là 49% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
HiÖn nay tû lÖ n¾m gi÷ cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i C«ng ty lµ 10,17%.
7. Các loại thuế có liên quan.

· Thuế giá trị gia tăng: Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp chiết khấu trừ với thuế suất 10%. 

· Thuế xuất, nhập khẩu: Công ty kê khai và nộp theo thông báo của Hải quan.

· Đối với các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo Luật thuế và các chính sách về thuế của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện hành áp dụng cho các doanh nghiệp.
· C«ng ty nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp víi tû lÖ 25%. HiÖn t¹i C«ng ty kh«ng ®­îc h­ëng ­u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp.

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ.

1. Tổ chức tư vấn 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC).

Trụ sở chính: 

 Số 8, Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 

 (84-4) 928 8080

Fax: 
(84-4) 928 9888

Chi nhánh:

 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

 (84-8) 9.141.993

Fax: 
(84-8) 9.141.991

Website :   

 http://www.bvsc.com.vn
2. Tổ chức kiểm toán. 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN VIỆT NAM
Địa chỉ:
       Tầng 7, tòa nhà số 05 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 
       (84-31) 3842 430                Fax (84-31) 3842 433

Website:

  www.vaac.com.vn


VII. PHỤ LỤC.

1. Phụ lục I: 
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. 

2. Phụ lục II:
Bản sao hợp lệ Điều lệ Công ty.

3. Phụ lục III:
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2009.

4. Phụ lục IV: Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát. 

5. Phụ lục V:
Các giấy tờ liên quan khác. 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH  

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN VIỆN



	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

LẠI THỊ BÍCH
	 
	KẾ TOÁN TRƯỞNG

BÙI KIM NGỌC


ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC

NHỮ ĐÌNH HÒA
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